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Phần I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN(3.0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng nhất 
Câu 1. Định dạng văn bản là gì?

A. Nhập nội dung văn bản vào máy tính.
B. Thay đổi cách trình bày của văn bản như phông chữ, cỡ chữ, màu chữ.
C. Lưu văn bản vào máy tính.
D. In văn bản ra giấy.

Câu 2. Trong soạn thảo văn bản, “phông chữ” là gì?
A. Kiểu dáng của chữ.


B. Kích thước của chữ.
C. Màu sắc của chữ.



D. Vị trí của chữ.

Câu 3. Để thay đổi kích thước chữ trong văn bản, em sử dụng chức năng nào?
A. Cỡ chữ (Font Size).


B. Lưu văn bản.
C. In văn bản.



D. Chèn hình ảnh.
Câu 4. Nút lệnh B (Bold) trong phần mềm soạn thảo văn bản có chức năng gì?

A. Làm nghiêng chữ.


B. Gạch chân chữ.
C. Làm đậm chữ.



D. Đổi màu chữ.
Câu 5. Nút lệnh I (Italic) dùng để:

A. Làm đậm chữ.



B. Làm nghiêng chữ.
C. Gạch chân chữ.



D. Tô màu chữ.

Câu 6. Để thay đổi định dạng của một từ hoặc một đoạn văn bản, bước đầu tiên cần làm là gì?

A. Lưu văn bản.



B. Chọn (bôi đen) phần văn bản cần định dạng.
C. Đóng phần mềm.



D. In văn bản.

Câu 7. Bảng trong văn bản được dùng để làm gì?

A. Trang trí văn bản cho đẹp.

B. Trình bày thông tin theo hàng và cột rõ ràng.
C. Thay thế hoàn toàn cho đoạn văn.
D. Chỉ dùng để chèn hình ảnh.
Câu 8. Một bảng trong văn bản thường được cấu tạo bởi
A. trang và đoạn văn.


B. hàng và cột.
C. hình ảnh và chữ.



D. phông chữ và màu chữ.

Câu 9. Phần giao nhau giữa một hàng và một cột trong bảng được gọi là
A. ô (ô dữ liệu).

B. đoạn văn.

C. trang văn bản.

D. tiêu đề.
Câu 10. Khi muốn thêm một bảng vào văn bản, em sử dụng lệnh nào?

A. Insert Table (Chèn bảng).

B. Save (Lưu).
C. Print (In).




D. Close (Đóng).

Câu 11. Một bạn học sinh muốn ghi nhớ nội dung bài học bằng cách viết chủ đề ở giữa trang, sau đó vẽ các nhánh lớn và nhánh nhỏ để thể hiện các ý chính và ý phụ của bài học. Cách làm này được gọi là gì?

A. Lập bảng thông tin.


B. Viết đoạn văn tóm tắt.
C. Tạo sơ đồ tư duy.



D. Chèn hình ảnh minh họa.

Câu 12. Cô giáo yêu cầu các bạn trong lớp trình bày danh sách tổ học tập gồm các cột: Tên học sinh, Tổ, Điểm thi đua để dễ theo dõi và so sánh. Theo em, cách trình bày nào sau đây phù hợp nhất?

A. Viết tất cả thông tin thành một đoạn văn dài.
B. Trình bày thông tin dưới dạng bảng gồm các hàng và cột.
C. Chèn nhiều hình ảnh minh họa thay cho chữ.
D. Viết mỗi thông tin ở một trang khác nhau.

Phần II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (4.0 điểm)

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của các đáp án trong các câu hỏi từ 13 đến 16: 

Câu 13. Trong giờ học Tin học, cô giáo yêu cầu các bạn tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
Bạn Lan thực hiện như sau:

· Viết chủ đề chính ở giữa trang giấy.
· Vẽ các nhánh lớn thể hiện các ý chính của bài học.

· Từ các nhánh lớn, Lan tiếp tục vẽ các nhánh nhỏ để ghi ý phụ.

· Lan còn sử dụng màu sắc khác nhau cho các nhánh để dễ phân biệt.

Em hãy cho ý kiến của mình cho những khẳng định sau:
	Khẳng định
	Đ/S

	a) Việc Lan viết chủ đề chính ở giữa trang là cách làm phù hợp khi tạo sơ đồ tư duy.
	

	b) Các nhánh lớn trong sơ đồ tư duy dùng để thể hiện các ý chính của bài học.
	

	c) Khi vẽ sơ đồ tư duy, không cần sử dụng màu sắc khác nhau vì màu sắc không có tác dụng gì.
	

	d) Sơ đồ tư duy chỉ được phép có một nhánh duy nhất từ chủ đề chính.
	


Cau 14. Minh muốn ôn tập bài học bằng sơ đồ tư duy trên máy tính. Minh thực hiện các bước bên dưới:

· Nhập chủ đề chính ở trung tâm của sơ đồ.

· Thêm các nhánh để thể hiện các ý chính và ý phụ.
· Chèn một số hình ảnh minh họa cho dễ nhớ.

· Tuy nhiên Minh viết rất nhiều đoạn văn dài trên mỗi nhánh.

Minh có những khẳng định theo em đúng hay sai?

	K
	Đ/S

	a) Việc Minh đặt chủ đề chính ở trung tâm sơ đồ là đúng khi tạo sơ đồ tư duy.
	

	b) Việc thêm các nhánh để thể hiện ý chính và ý phụ là đặc điểm của sơ đồ tư duy.
	

	c) Chèn hình ảnh minh họa trong sơ đồ tư duy có thể giúp ghi nhớ thông tin tốt hơn.
	

	d) Việc viết các đoạn văn quá dài trên mỗi nhánh là cách trình bày phù hợp trong sơ đồ tư duy.
	


Câu 15. Cô giáo yêu cầu các bạn tóm tắt bài học “An toàn khi sử dụng Internet” bằng sơ đồ tư duy.
Bạn An thực hiện như sau:

· Viết “An toàn Internet” ở giữa trang làm chủ đề chính.

· Tạo các nhánh lớn như Bảo vệ thông tin cá nhân, Sử dụng mật khẩu mạnh, Ứng xử trên mạng.

· An viết các từ khóa ngắn gọn trên mỗi nhánh.

· Tuy nhiên, ở một số nhánh An viết các đoạn văn dài và không sử dụng màu sắc để phân biệt các nhánh.

Em hãy cho biết ý kiến của mình.
	Những khẳng định
	Đ/S

	a) Việc An đặt chủ đề “An toàn Internet” ở giữa trang là cách làm đúng khi tạo sơ đồ tư duy.
	

	b) Các nhánh như Bảo vệ thông tin cá nhân, Sử dụng mật khẩu mạnh, Ứng xử trên mạng có thể được xem là các ý chính của sơ đồ tư duy.
	

	c) Việc viết các từ khóa ngắn gọn trên nhánh là cách trình bày phù hợp trong sơ đồ tư duy.
	

	d) Việc viết các đoạn văn dài trên nhánh của sơ đồ tư duy là cách trình bày hiệu quả để người xem dễ ghi nhớ.
	


Câu 16. Cô giáo yêu cầu lớp trưởng lập danh sách các bạn trong tổ gồm các thông tin: Họ và tên, Tổ, Điểm thi đua để dễ theo dõi. Bạn Mai đã tạo một bảng trong văn bản, trong đó mỗi hàng ghi thông tin của một bạn học sinh và các cột ghi các loại thông tin khác nhau. Theo em những khẳng định của bạn Mai đúng hay sai?
	Khẳng định
	Đ/S

	a) Bảng trong văn bản chỉ dùng để trang trí và không có tác dụng trình bày thông tin.
	

	b) Bảng giúp trình bày thông tin theo hàng và cột rõ ràng, dễ theo dõi.
	

	c) Trong bảng, mỗi cột có thể dùng để thể hiện một loại thông tin như Họ và tên hoặc Điểm thi đua.
	

	d) Phần giao nhau giữa một hàng và một cột trong bảng được gọi là ô.
	


Phần III. TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
Câu 17. Sơ đồ tư duy là gì? Cho ví dụ về sơ đồ tư duy. 0.75 điểm)
Câu 18. Em hãy nêu thao tác chèn hình ảnh vào bảng trong văn bản. 0.75 điểm)

Câu 19.  Bạn Nam đã soạn thảo một đoạn văn bản và định dạng văn bản như hình bên dưới. Theo em, bạn Nam đã sử dụng những lệnh nào để căn chỉnh lề của các đoạn văn bản? (gợi ý: trình bày cách định dạng của tiêu đề bài thơ, khổ thơ và dòng cuối)? (1.0 điểm)
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Câu 20. Em hãy nêu thao tác căn giữa cho bốn câu thơ ở câu 19 trên? (0.5 điểm)
---------------Hết---------------

ĐỀ CHÍNH THỨC








